TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Tài chính – ngân hàng                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:  Thuế
Mã học phần: 75766
Số tín chỉ: 3.

Học phần tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp, nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 1.

Đào tạo trình độ: Cao đẳng, Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kế toán, tài chính – ngân hàng, kiểm toán.
Bộ môn quản lý: Tài chính – ngân hàng.
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35
- Làm bài tập trên lớp:   5
- Thảo luận: 5

- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần thuế cung cấp cho người học những cơ sở lý luận và thực tiễn về thuế  và một số luật thuế cụ thể như thuế xuất – nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân qua các nội dung: đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, trường hợp được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, căn cứ tính thuế, các ưu đãi về thuế, thủ tục đăng ký, lập tờ kê khai thuế, tờ khai quyết toán thuế, nộp thuế, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, khiếu nại khởi kiện về thuế của các luật thuế hiện nay đang áp dụng tại Việt Nam. 

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


Chủ đề 1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Chủ đề 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt.


Chủ đề 3. Thuế gía trị gia tăng


Chủ đề 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp


Chủ đề 5. Thuế thu nhập cá nhân
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Thuế xuât khẩu, nhập khẩu.  

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu, miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thời hạn nộp thuế xuất, nhập khẩu.
	2

3

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận khái niệm, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế xuất, nhập khẩu  của luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
2. Công nhận những căn cứ  tính thuế xuất, nhập khẩu của cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu; các trường hợp được ưu đãi miễn thuế, thời hạn nộp thuế và hoàn thuế xuất, nhập khẩu 
3. Thường xuyên có ý thức thực hiện hiện tốt luật thuế xuất, nhập khẩu trong hoạt động thực tiễn đúng qui định
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức về  khái niệm, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế xuất, nhập khẩu  của luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2. Nắm vững kiến thức về căn cứ  tính thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu của cơ sở kinh doanh xuất, nhập khẩu; các trường hợp được ưu đãi miễn thuế, thời hạn nộp thuế và hoàn thuế xuất, nhập khẩu với cơ quan hải quan
	2

3




Chủ đề 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt, miễn thuế, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, thời hạn nộp thuế TTĐB. 
	2

3

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận khái niệm, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những qui định đặc biệt của thuế tiêu thụ đặc biệt, trường hợp không chịu thuế TTĐB.

2. Công nhận những căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp kinh doanh của cơ sở kinh doanh hàng hóa chịu thuế TTĐB 
3. Thường xuyên có ý thức thực hiện tốt luật thuế TTĐB trong hoạt động thực tiễn đúng qui định
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức về khái niệm, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những qui định đặc biệt của thuế tiêu thụ đặc biệt, trường hợp không chịu thuế TTĐB.

2. Biết các căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp kinh doanh của cơ sở kinh doanh hàng hóa chịu thuế TTĐB ở khâu sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ đối với hải quan và cơ quan thuế.

3. Biết cách thực hành trên phần mềm hướng dẫn khai thuế, nộp thuế TTĐB với  cơ quan thuế .
	2

3

2




Chủ đề 3: Thuế giá trị gia tăng. 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thuế giá trị gia tăng

2. Căn cứ tính thuế GTGT, các phương pháp tính thuế GTGT, nguyên tắc khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT, hóa đơn, chứng từ; thời hạn nộp thuế GTGT. 
	2

3

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận khái niệm, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT.
2. Công nhận những căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế GTGT của các cơ sở kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT 
3. Thường xuyên có ý thức thực hiện tốt  nghĩa vụ thuế GTGT trong hoạt động thực tiễn đúng qui định
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức khái niệm, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Nắm vững được căn cứ tính thuế GTGT, phương pháp tính thuế GTGT, các qui định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT, không được khấu trừ và hoàn thuế. Nắm vững các qui định về sử dụng hóa đơn, chứng từ trong kinh doanh mua bán hàng hóa, dịch vụ. 

3. Biết cách thực hành lập tờ khai trên phần mềm hướng dẫn khai thuế và nộp thuế GTGT. 

4. Hiểu được ý nghĩa kinh tế về ưu đãi thuế khi áp dụng thuế suất 0%
	3

3

3

2


Chủ đề 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế; thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Cách xác định doanh thu, chi phí được trừ để, chi phí không được trừ để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế; hoạt động chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản.  

3. Các điều kiện, nguyên tắc được ưu đãi về thuế suất, ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế của cơ sở kinh doanh theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 
	2

3

2

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế; thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Công nhận những qui định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong việc xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế TNDN 
3. Thường xuyên có ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ thuế TNDN trong hoạt động sản xuất kinh doanh đúng qui định của pháp luật
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết được đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, nắm vững căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cách tính thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế.

2. Biết cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ, chi phí không được trừ, thu nhập chịu thuế khác, lỗ và chuyển lỗ.

3. Nắm vững cách điều chỉnh lợi nhuận kế toán theo chuẩn mực kế toán sang thu nhập tính thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp.  

4. Biết cách thực hành lập tờ khai tạm nộp thuế theo quí và quyết toán thuế thu nhập  doanh nghiệp trên phần mềm hướng dẫn khai thuế của Tổng cục Thuế, thời hạn và địa điểm nộp thuế.
	2

3

3

3


Chủ đề 5: Thuế thu nhập cá nhân

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Căn cứ tính thuế, kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cư trú và không cư trú.  

3. Các qui định về giảm trừ gia cảnh, giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo để xác định thu nhập tính thuế của cá nhân cư trú. 
	2

3

2

	Thái độ

1. Lắng nghe và thừa nhận đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân.
2. Công nhận những cách xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế của cá nhân cư trú từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công và cách tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế của cá nhân cư trú có thu nhập từ các hoạt động khác

3. Thường xuyên có ý thức tốt về nghĩa vụ thuế TNCN trong hoạt động thực tiễn đúng qui định của pháp luật
	

	Kỹ năng

1. Nắm vững kiến thức về đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân.
2. Nắm vững cách xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế của cá nhân cư trú từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công. Biết cách tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế của cá nhân cư trú có thu nhập từ các hoạt động khác

3. Biết cách thực hành tính thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế của cá nhân không cư trú có thu nhập .  

4. Biết cách thực hành lập tờ khai tạm nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm hướng dẫn khai thuế của Tổng cục thuế và địa điểm nộp thuế.
	3

3

2

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	4
	1
	 
	 
	10
	15

	2
	5
	1
	1
	 
	15
	22

	3
	9
	1
	1
	 
	20
	31

	4
	11
	1
	2
	 
	30
	44

	5
	6
	1
	1
	 
	15
	23

	Tổng
	35
	5
	5
	 
	90
	135


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

Xuất bản
	Địa chỉ khai 
thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn TCNH
	Bài giảng Thuế
	2011
	LH nội bộ
	Thư viện và 

web BMTCNH

	2
	Nguyễn Thanh Sơn
	Bài tập và bài giải thuế: câu hỏi trắc nghiệm
	2010
	LĐXH


	Thư viện

	3
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Giáo trình thuế thực hành: Lý thuyết - Bài tập - Bài giải
	2009
	Thống kê
	Thư viện

	4
	Phan Thị Cúc
	Giáo trình thuế: Lý thuyết - Bài tập - Bài giải


	2007
	Thống kê
	Thư viện

	5
	Tổng cục thuế
	Hướng dẫn cách lập tờ khai các loại thuế trên phầm mềm hỗ trợ kê khai thuế 
	2012
	www.gdt.gov.vn/
	internet


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh 10%
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…10%
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo 10%
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp 10%
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành 10%
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
